TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÉ

MÔN NGỮ VĂN 9

NỘI DUNG KIẾN THỨC TUẦN 13
Tiết 61:                               LUYỆN TẬP 
PHẦN 1:


- Khuyến khích học sinh tự đọc và ôn lại các văn bản từ tuần 9->12 
- Khuyến khích học sinh học thuộc lòng các bài thơ hiện đại từ tuần 9->12
PHẦN 2:

Học sinh ghi bài vào tập Bài học:

Tiết 61:                                   LUYỆN TẬP 
Kể chuyện kết hợp với miêu tả, miêu tả nội tâm và nghị luận: Tưởng tượng là nhân vật trong tác phẩm để kể lại câu chuyện trong bài thơ:
· “Đồng chí” của Chính Hữu
· “Bếp lửa” của Bằng Việt

Học sinh chọn một trong 2 bài trên để làm.
PHẦN 3: 

Học sinh hoàn tất việc viết bài luyện tập.
Khuyến khích HS làm cả 2 đề luyện tập trên.                      
....................................................................................

Tiết 62: Học sinh tự đọc
                                           ÁNH TRĂNG (Nguyễn Duy)
                                          (Hướng dẫn học sinh tự đọc)

PHẦN 1: 

Học sinh đọc kiến thức, xem các câu hỏi tìm hiểu SGK trang 155->157.
-Về tác giả: HS hãy chú ý những nét tiêu biểu về nhà thơ Nguyễn Duy.(SGK /156)

-Về tác phẩm : HS đọc kĩ bài thơ, chú ý hoàn cảnh sáng tác bài thơ Ánh trăng? Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh đó có ý nghĩa gì? Và các em cần nắm được đại ý, bố cục và một số nét đặc sắc về ND và NT của bài thơ bằng cách trả lời các câu hỏi trong SGK phần đọc- hiểu văn bản trang 157.

PHẦN 2: Học sinh ghi bài vào tập bài học:
Tiết 62:                   ÁNH TRĂNG (Nguyễn Duy)
                                (Hướng dẫn học sinh tự đọc)

I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH

(SGK trang 156,157)
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
	Tên bài thơ-Tác giả
	Năm sáng tác
	Thể thơ
	Tóm tắt nội dung
	Đặc sắc nghệ thuật

	Ánh trăng- Nguyễn Duy
	1978
	5 chữ
	    Bài thơ là một lời tự nhắc nhở của tác giả về những năm tháng gian lao của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên, đất nước bình dị, hiền hậu. Qua đó, gợi nhắc, củng cố ở người đọc thái độ sống “uống nước nhớ nguồn”, ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ.
	-Giọng thơ mang tính tự bạch, tâm tình, nhỏ nhẹ và chân thành sâu sắc.

-Hình ảnh vầng trăng – “ánh trăng” mang nhiều tầng ý nghĩa.

-Ngôn ngữ thơ giản dị nhưng hàm súc. 


III. TỔNG KẾT

(Ghi nhớ SGK trang 157)

PHẦN 3: 

Học sinh hoàn học thuộc bài thơ và ghi nhớ.
..................................................................................................
Tiết 63:           ÔN TẬP VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VIỆT NAM - HỌC KÌ 1

PHẦN 1: 

Hs đọc kĩ bảng thống kê sau:
I. Bảng thống kê các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam
	STT
	Tên bài thơ-Tác giả
	Năm sáng tác
	Thể thơ
	Tóm tắt nội dung
	Đặc sắc nghệ thuật

	1
	Đồng chí- Chính Hữu
	1948
	Tự do
	Bài thơ ca ngợi tình đồng chí, đồng đội sâu sắc, thiêng liêng của những người lính trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp.
	-Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tổ hiện thực và lãng mạn.

-Hình ảnh thơ giản dị mà giàu sức khái quát.

Ngôn ngữ thơ hàm súc, cô đọng, giàu sức biểu cảm. 

	2
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật
	1969
	Tự do
	Khắc họa hình ảnh của những người lính lái xe ở Trường Sơn với tư thế ung dung hiên ngang, tinh thần dũng cảm, bất chấp khó khăn cùng niềm lạc quan của tuổi trẻ và ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam.
	-Giọng thơ ngang tàng, nghịch ngợm, rất gần với lời văn xuôi, lời đối thoại, lời nói thường ngày nhưng vẫn thú vị và giàu chất thơ.

-Hình ảnh thơ độc đáo, đặc sắc.

 

	3
	Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận
	1958
	7 chữ
	Khắc họa nhiều hình ảnh đẹp tráng lệ thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động, bộc lộ niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ trước đất nước và cuộc sống.
	Bài thơ có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh bằng liên tưởng, tưởng tượng phong phú, độc đáo; có âm hưởng khỏe khoắn, hào hùng, lạc quan.

	4
	Bếp lửa - Bằng Việt
	1963
	Tự do
	Bài thơ là những hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, nhớ lại những kỉ niệm đầy xúc động về người bà và tình bà cháu. Qua đó, bộc lộ những tình cảm sâu nặng đối với gia đình, quê hương, đất nước.
	-Kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm và miêu tả, tự sự và bình luận.

-Giọng điệu tâm tình, thiết tha, tự nhiên, chân thành.

-Sáng tạo hình ảnh bếp lửa – hình ảnh vừa thực vừa mang ý nghĩa biểu tượng.

 

	5
	Ánh trăng - Nguyễn Duy (Hs tự đọc)
	1978
	5 chữ
	Bài thơ là một lời tự nhắc nhở của tác giả về những năm tháng gian lao của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên, đất nước bình dị, hiền hậu. Qua đó, gợi nhắc, củng cố ở người đọc thái độ sống “uống nước nhớ nguồn”, ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ.
	-Giọng thơ mang tính tự bạch, tâm tình, nhỏ nhẹ và chân thành sâu sắc.

-Hình ảnh vầng trăng – “ánh trăng” mang nhiều tầng ý nghĩa.

-Ngôn ngữ thơ giản dị, hàm súc.


II. Bảng thống kê các tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam
	STT
	Tên tác phẩm Tác giả
	Năm sáng tác
	Tóm tắt nội dung
	Đặc sắc nghệ thuật

	1
	Làng - Kim Lân
	1948
	   Qua tâm trạng đau đơn, tủi hổ của ông Hai ở khu tản cư khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc, truyện ngắn thể hiện chân thực, sinh động tình cảm yêu làng quê thống nhất với lòng yêu đất nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân thời chốn Pháp.
	    Xây dựng cốt truyện

tâm lí, tình huống truyện đặc sắc; miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc, tinh tế; ngôn ngữ kể chuyện tự nhiên, sinh động,



	2
	Lặng lẽ Sa Pa -Nguyễn Thành Long
	1970
	Thông qua cuộc gặp gỡ tình cờ và ngắn ngủi giữa ông họa sĩ già, cô kĩ sư trẻ và một anh thanh niên làm công tác khí tượng, truyện ca ngợi những con người lao động vô danh, làm những công việc ý nghĩa và cống hiến thầm lặng cho đất nước.
	Truyện xây dựng tình huống hợp lí, cách kể chuyện hợp lí, tự nhiên; miêu tả nhânvật từ nhiều điểm nhìn; ngôn ngữ chân thực giàu chất thơ và chất hoạ; có sự kết hợp giữa tự sự, trữ tình với bình luận.

	3
	Chiếc lược ngà -Nguyễn Quang Sáng
	1966
	Truyện đã thể hiện một cách cảm động tình cha con thắm thiết, sâu nặng và cao đẹp của cha con ông Sáu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh.
	Nghệ thuật miêu tả tâm lí, tính cách nhân vật, đặc biệt là nhân vật bé Thu; xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên.


PHẦN 2: 

Học sinh ghi bài vào tập bài học.

Tiết 63:      ÔN TẬP VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VIỆT NAM - HỌC KÌ 1

I. Bảng thống kê các tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam: (Đính kèm bảng thống kê ở phần 1)
II.  Tổng kết về một số nét chính về nội dung, đề tài của các tác phẩm VHHĐ Việt Nam.

-Các tác phẩm đã tái hiện cuộc sống đất nước và con người VN suốt một thời kì lịch sử từ sau CMT8 1945, qua nhiều giai đoạn:

+Đất nước và con ngư​ời VN trong hai cuộc kháng chiến với nhiều gian khổ hi sinh nhưng rất anh hùng

+Công cuộc lao động xây dựng đất nước và mối quan hệ tốt đẹp của con người.

- Các TP đã thể hiện tâm hồn, tình cảm, tư tưởng của con người trong 1 thời kì lịch sử có nhiều biến động:

+Tình cảm yêu gia đình, quê hương, đất nước.
+Tình đồng chí, sự gắn bó với cách mạng, kháng chiến…

+Những tình cảm gần gũi và bền chặt của con người: tình cha con, bà cháu... thống nhất với tình cảm chung.

III. Các nhân vật chính:
1- Nhân vật ông Hai (“Làng”- Kim Lân”)
    + Ông là người rất yêu và rất tự hào về làng chợ Dầu của mình.
    + Tình yêu làng vủa ông gắn liền với tình yêu nước , yêu kháng chiến, yêu cụ Hồ.
2- Nhân vật anh thanh niên ( “Lặng lẽ Sa Pa”-Nguyễn Thành Long)
    + Anh yêu quý con người, quan tâm đến mọi người, nhiệt tình, chân thật.
    + Anh yêu nghề, trách nhiệm với công việc.   
    + Những suy nghĩ của anh sâu sắc, đúng đắn, tích cực.

    + Anh sống ngăn nắp, khiêm nhường, ham học hỏi.
3-Nhân vật Bé Thu (“Chiếc lược ngà”- Nguyễn Quang Sáng):

    + Cô bé hồn nhiên, trong sáng, mạnh mẽ.
    + Hết lòng thương cha

4-Nhân vật người lính (“Đồng chí”-Chính Hửu và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”- Phạm Tiến Duật)

   a*Người lính trong bài “Đồng chí” mang vẻ đẹp bình dị mà cao cả của anh bộ đội cụ Hồ trong thời kì kháng chiến chống Pháp

    + Xuất thân từ những vùng quê nghèo khó, sẵn sàng hi sinh hạnh phúc cá nhân để gia nhập quân đội

    + Là những người lính đoàn kết, chia sẻ, yêu thương đồng đội trong mọi hoàn cảnh

    + Can trường, dũng cảm trước mọi hiểm nguy

b* Vẻ đẹp của nhửng chiến sĩ lái xe ở Trường Sơn thời chống Mỹ trong bài “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”:

    + Có tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm, xem thường hiểm nguy 
    + Là những chiền sĩ có tâm hồn sôi nổi, yêu đời, lạc quan

    + Họ có ý chí chiến đấu mãnh liệt vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

PHẦN 3: 

+ Học sinh tự ôn lại bài+ phần học thuộc các khổ thơ tiêu biểu, một số dẫn chứng trong các truyện.

……………………………………………………………..
Tiết 64:  HS tự làm          TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG
(Luyện tập tổng hợp)
PHẦN 1: 

-HS đọc và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 158->160
PHẦN 2: 

Học sinh ghi bài vào tập bài học:
Tiết 64:  HS tự làm           TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG
(Luyện tập tổng hợp)
Bài 1:  HS tự làm vào SGK/Trang 158
Bài 2. Trong đoạn trích, người vợ không hiểu nghĩa chuyển của từ “chân sút” mà lại hiểu theo nghĩa gốc.
( Người chồng dùng từ “chân” với nghĩa chuyển theo phương thức hoán dụ: Lấy bộ phận để chỉ toàn thể.
( Cách nói này có nghĩa là: cả đội chỉ có một người giỏi có khả năng ghi bàn thôi.
Bài 3. - Những từ được dùng theo nghĩa gốc trong đoạn thơ là: miệng, chân, tay.
 - Những từ được dùng theo nghĩa chuyển:

 + vai: phương thức hoán dụ.

 + đầu: phương thức ẩn dụ

Bài 4. HS tự làm vào SGK/Trang 159
Bài 5. HS tự làm vào SGK/Trang 159
Bài 6. HS tự làm vào SGK/Trang 159,160
PHẦN 3: 

+ Học sinh tự làm các bài tập 1, 4, 5, 6 (SGK /158->160).
..................................................................................................
Tiết 65:                                  ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT

PHẦN 1: 

- HS đọc và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 190,191
PHẦN 2: Học sinh ghi bài vào tập bài học.
Tiết 65:                                  ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT
I. CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
Câu 1: Nội dung của các phương châm hội thoại
	P/ c về lượng
	P/ c về chất
	P/c cách thức
	P/ c quan hệ
	P/c lịch sự

	- Khi giao tiếp cần nói cho có nội dung, nội dung của lời nói phải đúng với yêu cầu giao tiếp không thừa, không thiếu
	- Khi giao tiếp đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực.
	- Khi giao tiếp cần nói ngắn gọn , rành mạch, tránh cách nói mơ hồ.
	- Khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.
	- Khi giao tiếp cần tế nhị và tôn trọng người  khác.


Câu 2.Cho 1 ví dụ về tình huống giao tiếp liên quan đến PCHT

VD:Trong giờ vật lí thầy giáo hỏi một HS đang nhìn ra cửa sổ:

+Thầy: Em hãy cho biết “sóng” là gì?

+Trò: Thưa thầy, “sóng” là một bài thơ của Xuân Quỳnh ạ!

-> vi phạm PC quan hệ. Vì hs trả lời lạc sang đề tài khác

II.  XƯNG HÔ TRONG HỘI THOẠI
Câu 1.Hệ thống hoá kiến thức về xưng hô trong hội thoại.
a/ Xưng hô bằng các đại từ.

b/ Xưng hô bằng các từ ngữ khác

- Danh từ chỉ quan hệ họ hàng, gia đình: Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị…

- Danh từ chỉ chức vụ, nghề nghiệp: Thủ trưởng, trưởng phòng, nhân viên…

- các từ chỉ quan hệ xã hội: bạn, ngài, anh, đồng chí...
- Danh từ chỉ tên riêng: Hoa, Lan…

- Chỉ từ:  Đằng ấy, đây, đấy…
Câu 2+3: Hs tự làm vào SGK trang 190

III. CÁCH DẪN TRỰC TIẾP- CÁCH DẪN GIÁN TIẾP

Câu 1: Phân biệt: Cách dẫn trực tiếp- Cách dẫn gián tiếp
-Cách dẫn trực tiếp: nhắc lại nguyên vẹn lời, ý nghĩ của ngư​ời khác, được đặt trong dấu ngoặc kép.

-Cách dẫn gián tiếp: thuật lại  lời, ý nghĩ của ngư​ời khác có sự điều chỉnh cho phù hợp, không được đặt trong dấu ngoặc kép.
Câu 2: HS tự làm trong SGK trang 190,191
PHẦN 3: 

 + Học sinh hoàn tất các bài tập còn lại. 

                             ..................................................................................................
